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SỞ Y TẾ PHÚ YÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BỆNH VIỆN SẢN NHI PHÚ YÊN      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số:        /YCBG-BVSN 

 

Phú Yên, ngày       tháng       năm 2025 

 

YÊU CẦU BÁO GIÁ 

GIÁM ĐỊNH THIẾT BỊ Y TẾ 

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam 

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng kiểm kê tài sản năm 2024. 

Bệnh viện Sản Nhi Phú Yên, kính gửi các công ty, nhà cung cấp có khả năng 

Giám định thiết bị y tế ( theo danh mục đính kèm) gửi chào giá để đơn vị có cơ sở tiến 

hành thủ tục thanh lý tài sản thiết bị y tế với nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá: 

 1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Sản Nhi Phú Yên 

 2. Thông tin liên hệ người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:  

Họ tên: Nguyễn Thị Thanh Thủy Chức vụ: Văn Thư Phòng TCHC 

Điện thoại: 0257.3835106    

 3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

 - Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Văn thư  - Bệnh viện Sản Nhi Phú Yên 

 Địa chỉ: 270 Trần Hưng Đạo, Phường 4, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên 

 - Nhận qua email: pvattu.bvsn@gmail.com 

(Lưu ý: Báo giá phải ghi rõ nội dung báo giá theo yêu cầu báo giá của Bệnh viện) 

4. Thời gian tiếp nhận báo giá: Từ 08 giờ ngày 12 tháng 6 năm 2025 đến trước 17 

giờ ngày 17 tháng 6 năm 2025 

 Các báo giá nhận được sau thời điểm trên sẽ không được xem xét. 

 5. Thời gian hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 17 tháng 6 năm 

2025.  

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

1. Danh mục Thiết bị Y tế: gốm 20 khoản (phụ lục kèm theo)  

2. Địa điểm Giám định: Bệnh viện Sản Nhi Phú Yên.  

Địa chỉ : 270 Trần Hưng Đạo, Phường 4, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên 

3. Thời gian giám định dự kiến: 10 ngày.  

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: 

- Tạm ứng: không áp dụng  

- Phương thức thanh toán: Chuyển khoản 100%  

- Đồng tiền thanh toán: đồng Việt Nam 

- Thời hạn thanh toán: không quá 90 ngày kể từ ngày cung cấp đầy đủ hồ sơ thanh 

toán hợp lệ. 
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Lưu ý:  

- Báo giá phải bao gồm thuế và các loại chi phí giám định tại Bệnh viện. 

- Mẫu báo giá, đính kèm theo yêu cầu báo giá. 

 Nơi nhận: 

- Như trên; 

- BGĐ (để biết); 

- Đăng Website bệnh viện; 

- Đăng tải Website SYT; 

- Lưu: VT; VT-TBYT. 

   GIÁM ĐỐC 

 

           Nguyễn Như Ý 
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DANH SÁCH THIẾT BỊ Y TẾ GIÁM ĐỊNH 
(Kèm theo yêu cầu báo giá số:       /YCBG-BVSN, ngày      tháng     năm 2025 của  

Bệnh viện Sản Nhi Phú Yên) 

 

STT Tên thiết bị Ký hiệu 

Năm 

sử 

dụng 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 
Ghi chú 

1 
Máy rửa khử khuẩn 

250L 

Model:DS610/2; 

SX: SreelcoS.p.A; 

SN: 1406310AT014                

(MRKK) 

2014 Cái 1 

 

2 
Máy sấy và bảo quản 

dụng cụ  

Model:AD400/1 nhà 

sx:Steelco S.p.A 

SN:1401810AT059 

(MSDC) 

2014 Cái 1 

 

3 

Máy X Quang cố định 

(Máy chụp X-Quang 

chỉnh lưu cao tần 

EVA- HF525) 

ViKomed 500mA 

(MCXQEVA) 
2012 Cái 1 

 

4 
Máy sinh hóa tự động 

150 test/h  

Tesco TC Matrix 

SN: WN- 21103286                

(MPTSH150) 

2012 Cái 1 

 

5 
Máy tủ an toàn sinh 

học cấp II  

model FC2- 4Ai 

ESCO           

(MTAT) 

2012 Cái 1 

 

6 
Máy thở xách tay cơ 

động  

model:HT70 hãng 

sx:Covidien - 

Newport/Mỹ ( 

MGTCC) 

2014 Cái 1 

 

7 

Máy huyết học phân 

tích tế bào máu và 

CPU của máy vi tính 

                                                                                

Nihon Kohden 

SN:00167 (MPTTB) 
2014 Cái 1 

 

8 Máy thở Esprit 
Esprit S/n 3014537 

(MTEsprit) 
2011 cái 1 

 

9 

Máy đếm khuẩn lạc + 

CPU Acer + màn hình 

HP 

 Scan 500 SN: 

436000S00143 

(MDKL) 

2012 cái 1 

 

10 
Máy siêu âm Doppler 

màu xách tay 

Model: LOGIQ 100 

PRO  đầu dò Linear: 

8L-RS Made in:   

Mỹ đầu dò bụng 

Microconvex đa tần 

số 8C-RS  made in: 

china (MSA) 

2014 cái 1 
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11 

Máy giúp thở dùng 

cho người lớn và trẻ 

em model: e360T 

 hãng sx: Covidien - 

Newport/Mỹ SN: 

M13360523120 Bộ 

nến khí:SN: A6363-

09-2013/ Mỹ 

(MGTNL) 

2013 cái 1 

 

12 
Máy chụp X- Quang 

Toshiba di động  

_IMC_100L SN: 

W2DO827057 Nhật 

(MCXQTosiba) 

2006 Cái 1 

 

13 
Máy siêu âm ALOKA 

SSD 1000. -BVĐK về 

ALOKA SSD 1000. 

-BVĐK về 

(MSAaloka) 

2004 Cái 1 

 

14 

Máy phân tích sinh 

hóa tự động, 180-200 

test/h, không có ISE 

A25 biosystems  

A25 biosystems 

(MPTSH180) 
2012 Cái 1 

 

15 
Máy siêu âm màu 

Doppler 4D, với 4 

đầu dò bao gồm: 

      1 

 

  

Máy siêu âm màu 

Doppler 4D, với 4 đầu 

dò  

Mindray DC-7 

(MSA ĐD và 

BNCSA) 

2012 Cái   

 

  
Bộ nâng cấp tạo hình 

ảnh siêu âm 4D. 
HSX:mindray-china 2013 Cái   

 

16 

Máy siêu âm 3D 

(TTCSSKSS) - 

Đầu dò : EC9-5  

( SN: TRA2.1-

EC2511)   Đầu dò : 

C5-2(SN: TRA2.1-

C522482) (MSA3D) 

2013 Cái 1 

 

17 Máy siêu âm đầu dò  

(TTCSSKSS) -Sn: 

21090712 Japan 

2001(MSAĐD) 

2009 Cái 1 

 

18 
Máy thở người lớn 

Drager 

Drager ASCL-0427 

(MTNC) 
2012 Cái 1 

 

19 
Nồi hấp tiệt trung sấy 

khô tự động 196 Lít 

Model: TC500- 

Seri: 100500-09  

(NH196) 

2012 Cái 1 

 

20 Máy sốc điện 

Code Master XL, 

Seri: 3625A18560 

(MSĐ) 

2014 Cái 1 

 

TỔNG CỘNG 20  
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Mẫu báo giá  

Áp dụng đối với gói thầu cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm định, 

hiệu chuẩn trang thiết bị y tế 

BÁO GIÁ(1) 

Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá] 

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], 

chúng tôi .... [ghi tên, địa chỉ của nhà cung cấp; trường hợp nhiều nhà cung cấp 

cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ 

của các thành viên liên danh] báo giá cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm 

định, hiệu chuẩn trang thiết bị y tế như sau: 

1. Báo giá cung cấp dịch vụ giám định thiết bị y tế. 

STT 

Danh 

mục 

thiết bị 

y tế 

Ký, mã, 

nhãn 

hiệu, 

model, 

hãng sản 

xuất 

ĐVT 
Số 

lượng 

Năm 

sản 

xuất 

Xuất xứ 

Đơn giá 

(VND) 

Chi phí 

cho các 

dịch vụ 

liên quan 

(VND) 

Thành 

tiền 

(VND) 

Hiện trạng 

thiết bị 

1 
      

    

... 
      

    

Tổng cộng: 
 

    

Lưu ý: Báo giá phải bao gồm thuế và các loại chi phí giám định tại Bệnh viện. 

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi 

cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm... [ghi 

ngày ....tháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục 

I - Yêu cầu báo giá]. 

3. Chúng tôi cam kết: 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng 

nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc 

các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán 

theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp. 

- Giá trị nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về 

cạnh tranh, bán phá giá. 

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 

……, ngày.... tháng....năm.... 

 Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp(2) 

(Ký tên, đóng dấu (nếu có)) 
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